Phụ lục 4 - BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO
(Theo công văn số 2552/TCHQ-CNTT ngày 29/6/2022)

	TT
	Tên cơ quan/
đơn vị
	Số, ký hiệu văn bản


	Các ý kiến góp ý
	Giải trình, tiếp thu ý kiến

	1
	Ngân hàng Nhà nước
	1072/CNTT6 ngày 22/7/2022
	
	

	
	
	
	I. Đối với Tờ trình Chính phủ, Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo rà soát pháp lý: NHNN không có ý kiến bổ sung.
	

	
	
	
	II. Đối với dự thảo Nghị định
	

	
	
	
	1. Chương II có tên Phạm vi, danh mục thông tin cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia. Tuy nhiên, nội dung các điều khoản trong Chương II chưa quy định về khai thác, sử dụng thông tin. Do đó, đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát để đảm bảo quy định thống nhất.


	 Tiếp thu



	
	
	
	2. Tại khoản 2 Điều 2 và điểm b khoản 5 Điều 3: đề nghị làm rõ khái niệm liên quan gián tiếp trong câu “Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của người và phương tiện vận tải”.


	Tiếp thu bỏ cụm từ “trực tiếp, gián tiếp” để thống nhất với Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2009 của Chính phủ.



	
	
	
	3. Tại Điều 12, đề nghị Đơn vị soạn thảo:

- Sử dụng thống nhất các thuật ngữ “các nước, vùng lãnh thổ” và “các quốc gia, vùng lãnh thổ”.

- Thay thế cụm từ “điều quốc tế” thành “điều ước quốc tế”.
	Tiếp thu



	
	
	
	4.Điều 20
	

	
	
	
	4.1. Điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2:

- Điều 24 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (đã sửa đổi, bổ sung) quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định:
1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
2. Biện pháp thực hiện chứng năng quản lý nhà nước của mình.”
- Khoản 3 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định: “Văn bản hành chính là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.”
- Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định: “Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.”
Căn cứ vào các quy định nêu trên, NHNN thấy rằng:

- Tại hai Khoản này đều giao các bộ, cơ quan ngang bộ ... ban hành “quy chế, quy trình chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu”, trường hợp đối với quy định tại điểm b khoản 1 quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ ...: “Ban hành quy chế, quy trình chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi quản lý của mình” có thể được hiểu là văn bản hành chính. Tuy nhiên đối với quy định tại điểm b khoản 2 quy định trách nhiệm của Bộ tài chính: “Ban hành quy chế, quy trình chia sẻ, khai thác, sử dụng trong phạm vi thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia”, nếu ban hành văn bản hành chính, không phải là văn bản quy phạm pháp luật thì sẽ không mang tính quy phạm, không bắt buộc áp dụng đối với cơ quan, bộ ngành khác. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ hình thức văn bản quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 20 dự thảo Nghị định là văn bản hành chính (Quyết đinh (cá biệt) hay văn bản QPPL (thông tư) để các đơn vị liên quan thực hiện thống nhất.
	Tiếp thu để chỉnh sửa phù hợp.



	
	
	
	4.2. Khoản 4: Đề nghị xem xét gộp nội dung Khoản này lên Khoản 1 để đảm bảo không trùng lặp về nội dung.


	Tiếp thu



	
	
	
	4.3. Khoản 5: Đề nghị quy định rõ “Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp không thực hiện đúng quy định tại Nghị định này sẽ bị xem xét trách nhiệm theo Quy chế làm việc của Chính phủ.” là trách nhiệm gì vì Nghị định 39/2022/NĐ-CP ban hành quy chế làm việc của Chính phủ không quy định nội dung xem xét trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp như nội dung đề cập tại Khoản này.
	Việc xem xét trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tính cũng như trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan này  tuân theo quy định của pháp luật có liên quan và Nghị định số 39/2002/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 8, Khoản 5 Điều 34, Điều 35, Điều 36). Hệ thống pháp luật đã minh bạch, không cần thiết dẫn chiếu điều khoản liên quan, tuy nhiên, tiếp thu ý kiến tham gia để chỉnh lý cho đầy đủ, phù hợp.

	
	
	
	5. Tại Điều 9. Danh mục thông tin, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ nội dung của quy định này: “Căn cứ vào danh mục nhóm thông tin do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định này; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 8 Nghị định này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:”: như vậy ở đây danh mục nhóm thông tin được hiểu là sẽ ban hành cùng Nghị định hay ban hành trình Thủ tướng Chính phủ riêng biệt?  


	Điều 9 dự thảo Nghị định đã quy định rõ: “ 1. Căn cứ vào danh mục nhóm thông tin do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định này; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 8 Nghị định này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

a) Ban hành danh mục thông tin với các nội dung cơ bản bao gồm: loại thông tin; chỉ tiêu thông tin; hình thức cập nhật, trao đổi, chia sẻ; thời điểm cập nhật; mục đích sử dụng; cơ quan, tổ chức được sử dụng thông tin.

b) Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thực hiện danh mục thông tin nêu tại điểm a khoản này;

c) Lộ trình thực hiện danh mục thông tin nêu tại điểm a khoản này.

2. Việc xây dựng, ban hành danh mục thông tin phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với danh mục nhóm thông tin do Chính phủ ban hành;

b) Phù hợp với quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.”



	
	
	
	Đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét đưa vào dự thảo Nghị định nội dung liên quan đến lộ trình thực hiện và bố trí kinh phí thực hiện để triển khai kết nối, chia sẻ thông tin qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để các đơn vị liên quan thực hiện thống nhất.
	Tiếp thu. Đồng thời về lộ trình thực hiện danh mục thông tin đã được quy định cụ thể trong danh mục thông tin thông qua quy định tại Điều 9 dự thảo Nghị định.



	
	
	
	Để đảm bảo tính khả thi của việc triển khai Nghị định, đề nghị cơ quan chủ quản xây dựng và chủ trì triển khai Nghị định có khảo sát tổng thể về mặt hạ tầng công nghệ thông tin, đưa tiêu chuẩn về mô hình kết nối chung đối với các Bộ, ngành, cơ quan đơn vị liên quan.
	Tiếp thu trong quá trình xây dựng, nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định của Nghị định.



	
	
	
	Đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ trong nội dung Nghị định của Cổng thông tin một cửa quốc gia để không bị trùng lắp với các chức năng đang triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ đang chủ trì quản lý.
	Về mặt quy định pháp lý, Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện theo quy dịnh của dự thảo Nghị định. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và dự thảo Nghị định có phạm vi điều chỉnh khác nhau, không trùng lắp. Về mặt hệ thống, tiếp thu rà soát trong quá trình xây dựng, nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định của Nghị định.



	2
	Bộ Ngoại giao
	2753/LS-PL ngày 19/7/22
	
	

	
	
	
	1. Về Báo cáo đánh giá tác động của chính sách

Đề nghị cơ quan chủ trì bổ sung đánh giá tính tương thích của dự thảo Nghị định với cam kết của Việt Nam liên quan đến việc kết nối, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, phương tiện trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (Điều 5.2 và 5.6) và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực RCEP (Điều 4.5).


	Tiếp thu



	
	
	
	2. Về dự thảo Nghị định
	

	
	
	
	- Dự thảo hiện đang quy định tại khoản 2 Điều 4 về giá trị pháp lý của thông tin, tuy nhiên, nhằm đảm bảo quyền lợi của cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước, đề nghị bổ sung quy định làm rõ hơn giá trị pháp lý của thông tin, dữ liệu được cung cấp, chia sẻ và trích xuất từ Cổng thông tin một cửa quốc gia và biện pháp bảm đảm tính chính xác của thông tin được cung cấp. Ví dụ: thông tin tích xuất từ Cổng thông tin một cửa có được coi là thông tin chính thức từ cơ quan nhà nước không, có yêu cầu kèm theo bản giấy xác nhận thông tin này là chính thức hay không, trường hợp thông tin sai sự thật thì quy trách nhiệm đối với cơ quan cung cấp thông tin hay đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia. 
	Về giá trị pháp lý của thông tin: Luật giao dịch điện tử đã có quy định về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Đề nghị giữ như dự thảo để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.



	
	
	
	- Để đảm bảo phù hợp với Luật Điều ước quốc tế 2016 và Luật Thỏa thuận quốc tế 2020, đề nghị sửa lại Điều 12 như sau: “Việc trao đổi thông tin…theo các thỏa thuận, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên…”. 


	Đề nghị giữ như dự thảo Nghị định để thống nhất với Nghị định số 85/2019/NĐ-CP và thực tế ký kết thỏa thuận, điều ước quốc tế trong lĩnh vực liên quan.



	
	
	
	- Về khai thác, sử dụng, quản lý thông tin, dữ liệu: 

 + Khoản 4 Điều 20 quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng, quản lý thông tin, dữ liệu được cung cấp, chia sẻ đúng mục đích theo quy định của pháp luật liên quan. Cục Lãnh sự cho rằng quy định này chưa đủ “mạnh”, rõ và hiệu quả để tạo cơ chế liên thông về thông tin, giảm thủ tục, yêu cầu cung cấp giấy tờ cho người dân. Quy định theo hướng này có thể dẫn đến trường hợp thông tin được cung cấp nhưng pháp luật chuyên ngành không có quy định buộc cơ quan, nhà nước phải sử dụng các thông tin này. 

 + Do đó, dự thảo Nghị định cần quy định trách nhiệm của các cơ quan chức năng ưu tiên bắt buộc sử dụng các thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, đồng thời đưa ra những trường hợp phải sử dụng phương thức cung cấp thông tin truyền thống (đề nghị công dân, người nước ngoài, doanh nghiệp cung cấp thông tin trực tiếp) khi các thông tin trên Cổng này không đáp ứng được. 

 + Nhằm tránh việc lạm dụng trong việc sử dụng thông tin cá nhân có thể dẫn đến khiếu kiện và tranh chấp (nhất là thông tin của người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài), đề nghị bổ sung điều khoản nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng thông tin, dữ liệu sai mục đích, vô tình để lộ lọt hoặc cố tình cung cấp cho bên thứ ba; nếu sai phạm xử lý theo quy định pháp luật, kể cả xử lý hình sự.
	Đề nghị giữ như dự thảo Nghị định để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Nghị định. 


	
	
	
	- Về Danh mục thông tin (Điều 9): Theo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, hiện có 235 thủ tục hành chính thuộc diện chia sẻ thông tin, được phân chia thành 21 lĩnh vực do các bộ, ngành cung cấp. Hiện điều khoản này đang được quy định theo hướng Thủ tướng Chính phủ công bố; xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thực hiện các danh mục thông tin. Xét thấy số lượng thủ tục hành chính có thể tăng lên hoặc giảm xuống theo thời gian hoặc cần điều chỉnh thông tin chia sẻ trong thủ tục, để tăng tính linh hoạt trong việc điều chỉnh các nội dung liên quan, đề nghị cân nhắc quy định theo hướng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Danh mục; trong trường hợp các cơ quan chức năng không thể thống nhất thì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Bên cạnh đó, có thể cân nhắc quy định cụ thể hơn về quy trình, nguyên tắc các cơ quan liên quan đề xuất điều chỉnh, bổ sung thông tin do mình quản lý và do cơ quan khác quản lý (nhưng có thông tin mà cơ quan mình cần tham khảo, tra cứu).
	Đề nghị giữ như dự thảo Nghị định để đảm bảo tính khả thi cao, đồng thời tại Điều 8 dự thảo Nghị định và các phụ lục kèm theo Nghị định cũnh như danh mục thông tin cụ thế đã xác định rõ tên bộ, ngành cung cấp thông tin, Điều 9 dự thảo Nghị định đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức nên không cần thiết quy định thêm quy trình các cơ quan liên quan đề xuất điều chỉnh danh mục thông tin.



	3
	Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn
	
	
	

	
	
	
	1. Về cơ bản nhất trí dự thảo Nghị định kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia (kèm phụ lục), Tờ trình Chính phủ, Báo cáo đánh giá tác động và Báo có rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định do cơ quan thường trực Ủy ban 1899 (Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan) chủ trì soạn thảo.                               


	

	
	
	
	2. Một số nội dung cụ thể:
	

	
	
	
	a) Về dự thảo Tờ trình Chính phủ: tại Mục 3 Cơ sở pháp lý xây dựng Nghị định đề nghị sửa “Luật bảo vệ và phát triển rừng” thành “Luật Lâm nghiệp”.
	Tiếp thu

	
	
	
	b) Về dự thảo Nghị định:
	

	
	
	
	Tại Khoản 1 Điều 4 bổ sung thêm điểm: Cung cấp thông tin liên quan đến các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,  tái xuất khẩu với các cơ quan, tổ chức thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ có ký kết các thỏa thuận, điều ước quốc tế về trao đổi thông tin, chứng từ điện tử với nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Lý do: giúp các cơ quan, tổ chức kiểm tra được một số thông tin cần khai thác một cách nhanh chóng, không tốn thời gian email xác minh.


	Bộ Tài chính đã rà soát ý kiến tham gia trên 02 góc độ: (i) Phục vụ công tác quản lý nhà nước – đã được thể hiện tại điểm a,b khoản 1 Điều 4; (ii) Kết nối, chia sẻ thông tin theo thỏa thuận, điều ước quốc tế - đã được thể hiện tại Điều 12,13 dự thảo Nghị định.

	
	
	 
	- Tại Khoản 1 Điều 5: Nguyên tắc bảo mật khi thực hiện kết nối, chia sẻ  thông tin: thông tin được chia sẻ đến với từng đối tượng khác nhau sẽ khác nhau, được xem xét phân quyền theo vùng, lãnh thổ.

	Ý kiến tham gia chưa rõ ràng, cụ thể

	
	
	
	- Tại Khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị định quy định: “1. Căn cứ vào danh mục nhóm thông tin do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định này; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 8 Nghị định này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:…”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định tại dự thảo Nghị định những nội dung như: loại thông tin; chỉ tiêu thông tin; hình thức cập nhật, trao đổi, chia sẻ; thời điểm cập nhật; mục đích sử dụng; cơ quan, tổ chức được sử dụng thông tin; lộ trình thực hiện danh mục thông tin để đảm bảo tính khả thi của Nghị định.

	Tại cuộc họp sáng ngày 27/5/2022 do Bộ Tài chính tổ chức với sự tham gia của các bô, ngành, cơ quan về dự thảo Nghị định, đại đa số các cơ quan, đơn vị đã thống nhất danh mục thông tin chi tiết cần phải tách khỏi Nghị định, giao quyền cho Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Tài chính quy định, bởi các lý do: (i) Danh mục thông tin biến động theo sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như nhu cầu phục vụ quản lý và tuân thủ. Do đó, cần đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời; (ii) Số lượng thông tin lớn (21 danh mục thông tin tương ứng với 21 bộ, ngành, cơ quan, tổ chức (cụ thể tại Điều 6 dự thảo Nghị định); gần 500 nhóm thông tin, khoảng 5.000 hạng mục thông tin chi tiết, số lượng hàng nghìn trang A4), tính chất và nội dung thông tin mang tính kỹ thuật nghiệp vụ yêu cầu các bên cần thêm thời gian rà soát, trao đổi kỹ lưỡng, thống nhất kết nối, chia sẻ để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cũng như yêu cầu số hóa thông tin cần có thời gian lộ trình để các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức thực hiện. 

Để đảm bảo tính khả thi của Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất giao quyền cho Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục thông tin theo các nguyên tắc, điều kiện quy định trong Nghị định.

	
	
	
	- Tại Điều 11 và Điều 19, đề nghị sửa thành Bộ Tài chính ban hành định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi trên cơ sở thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ quản lý chuyên ngành. Lý do: Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong thực hiện xây dựng Chính phủ số.

	Tiếp thu

	
	
	
	- Đề nghị bỏ Khoản 5 Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ, ngành vì quy định này là không cần thiết.


	Tiếp thu

	
	
	
	- Đề nghị chỉnh sửa lại khoản 1 Điều 24 theo hướng xác định cụ thể ngày có hiệu lực ngay trong văn bản, không quy định “có hiệu lực sau 12 tháng” như dự thảo cho phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Khoản 1 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 3/12/2020 của Chính phủ).

	Tiếp thu

	4
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	 

	
	
	
	1. Ngày 12/4/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2383/BKHĐT-TCTT tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định nêu trên (kèm theo văn bản số 2512/BTC-TCHQ ngày 16/3/2022). Tuy nhiên, một số ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa được Quý Bộ tiếp thu, giải trình. Do đó, đề nghị Tổng cục Hải quan rà soát, nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Cụ thể:

(1) Tại Điều 22 - Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin

Theo khoản 2 Điều 52 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quy định Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu có trách nhiệm sau:

“a) Tuân thủ các quy định của Nghị định này và các quy định của cấp có thẩm quyền về kết nối, chia sẻ dữ liệu;

b) Khai thác và sử dụng dữ liệu đúng phạm vi cho phép theo quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu, nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu và các văn bản có liên quan;

c) Thông báo kịp thời cho cơ quan cung cấp dữ liệu về những sai sót của dữ liệu đã chia sẻ;

d) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan cung cấp dữ liệu để giải quyết các vướng mắc trong quá trình chia sẻ, sử dụng dữ liệu”.

Tuy nhiên, tại điểm b khoản 2 Điều 22 dự thảo Nghị định dự kiến quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin có trách nhiệm: “Xây dựng và duy trì hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kết nối, khai thác, sử dụng thông tin theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan”.

Do vậy, đề nghị rà soát quy định nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 52 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP. 


	Điều 27 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP có quy định về trách nhiệm bảo đảm điều kiện hạ tầng phục vụ kết nối, trao đổi dữ liệu của cơ quan cung cấp và sử dụng dữ liệu. Như vậy, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 dự thảo Nghị định hoàn toàn phù hợp với Nghị định số 47/2020/NĐ-CP đồng thời đảm bảo cụ thể hóa phù hợp đặc thù kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định tại dự thảo Nghị định.


	5
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	
	

	
	
	
	Không có ý kiến bổ sung so với các ý kiến trước đây
	

	6
	Bộ Xây dựng
	
	
	

	
	
	2631/BXD-VLXD ngày 18/7/2022
	
	

	
	
	
	Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với dự thảo Tờ trình.
	

	7
	Bộ Quốc Phòng

Cục Cửa khẩu
	
	
	

	
	
	
	Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo rà soát các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với dự thảo Tờ trình đề nghị nghiên cứu viết ngắn gọn, một số nội dung đã có trong Báo cáo đánh giá tác động không nên đưa vào giải trình trong Tờ trình.


	Đề nghị giữ như dự thảo Tờ trình Chính phủ để bảo đảm đầy đủ các nội dung cần thiết và theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 



	
	
	
	Đối với Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đề nghị chỉnh lý lại các điều cho đúng với nội dung dự thảo Nghị định đã chỉnh lý (tên, thứ tự các điều còn theo bản dự thảo trước).
	Tiếp thu



	
	
	
	Đối với dự thảo Nghị định đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý theo ý kiến tham gia của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tại công văn số 2284/BĐBP-CK ngày 10/6/2022. Ngoài ra, có một số ý kiến tham gia như sau:
	

	
	
	
	- Khoản 2 Điều 5 (Nguyên tắc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin): Đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý cho phù hợp. Lý do: nội dung của khoản này liệt kê các tổ chức tham gia hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin; không thể hiện tính nguyên tắc của thực hiện kết nối, chia sẻ.
	Tiếp thu



	
	
	
	Đề nghị nghiên cứu ghép khoản 4 và khoản 5 Điều 5 thành một khoản cho phù hợp.
	Đề nghị giữ như dự thảo Nghị định để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu.



	
	
	
	Đề nghị nghiên cứu ghép Điều 5 (Nguyên tắc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin) với Điều 6 (Nguyên tắc khai thác, sử dụng thông tin) thành một điều. Lý do: Việc kết nối, chia sẻ thông tin về bản chất là phương thức để khai thác và sử dụng thông tin. Vì vậy, nên tách ra thành hai điều nguyên tắc riêng.
	Đề nghị giữ như dự thảo Nghị định để đảm bảo rõ ràng, nhấn mạnh nội dung cần lưu ý khi thực hiện.



	
	
	
	Điểm a khoản 1 Điều 11, đề nghị chỉnh lý như sau: “a) Ban hành định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi và hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin:

Bước 1: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) ban hành định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi sau khi thống nhất với các cơ quan, tổ chức cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trên cơ sở các danh mục thông tin theo quy định tại Điều 8,9 Nghị định này...”.

Lý do: Trước khi ban hành định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi, Bộ Tài chính cần trao đổi, thống nhất với các tổ chức, cá nhân có liên quan, tránh tình trạng sau khi ban hành định dạng bên cung cấp thông tin không thực hiện được, ảnh hưởng tới thực thi Nghị định.
	Tiếp thu



	
	
	
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Nghị định nội dung kinh phí đảm bảo việc xây dựng, duy trì hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm của các cơ quan, tổ chức nhà tham gia kết nối, chia sẻ thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Lý do: Khi triển khai Nghị định, rất nhiều hệ thống của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức phải xây dựng mới, điều chỉnh cho phù hợp với kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin một cửa quốc gia; việc duy trì hoạt động của các hệ thống, chỉnh sửa khi phát sinh các nhiệm vụ mới. Do đó, cần bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung trên.
	Tiếp thu

	8
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	2644/BVHTTDL-KHTC ngày 9/7/2022
	
	

	
	
	
	Về việc vận hành kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia thuộc phạm vi dự thảo Nghị định
	

	
	
	
	1.1. Đến nay, Bộ VHTTDL chưa có hệ thống xử lý chuyên ngành dùng chung cho các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc Bộ có chức năng xử lý hồ sơ của người khai, kết nối, trao đổi thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia.

Việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ. Tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP có quy định: “Việc kiểm tra chuyên ngành về văn hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa.” Trong giai đoạn tới nếu triển khai hệ thống xử lý chuyên ngành dùng chung cho các cơ quan thuộc Bộ để thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đê nghị:

+ Giữ nguyên các quy định và giải pháp đã quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP. Theo đó, các giao dịch điện tử thực hiện trên Cổng thông tin điện tử thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm việc: (a) Khai, nhận, phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ; (b) Tiếp nhận và chuyển thông tin khai từ Cổng đến các hệ thống xử lý chuyên ngành tới Cổng; (d) Trao đổi thông tin giữa các hệ thống xử lý chuyên ngành thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, và Cổng thông tin một cửa quốc gia Việt Nam với hệ thống thông tin của các quốc gia và vùng lãnh thổ theo thỏa thuận, các điều ước quốc tế.

+ Hơn nữa Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Đề nghị cơ quan chủ quản Cổng thông tin một cửa quốc gia căn cứ, vận dụng Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và phối hợp với Bộ chuyên ngành quản kỹ thuật kết nối (là Bộ Thông tin và Truyền thông) và các Bộ kiểm tra chuyên ngành để xây dựng quy định kỹ thuật chi tiết và tổ chức kết nối, chia sẻ sử dụng thông tin, dữ liệu chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất nhập cảnh, quá cảnh, người và phương tiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
	Vấn đề này Bộ Tài chính đã giải trình trong giai đoạn đề nghị xây dựng Nghị định đồng thời khi xây dựng dự thảo Nghị định đảm bảo nguyên tắc không mâu thuẫn, trùng chéo với Nghị định số 85/2019/NĐ-CP, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.



	
	
	
	1.2. Để có thể triển khai được các nhiệm vụ quy định trong dự thảo Nghị định, đồng thời thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN...tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các năm tới, đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, cấp kinh phí để thực hiện các công việc phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin kiểm tra chuyên ngành hàng hóa văn hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống sẵn có của Bộ, bao gồm:

- Nâng cấp hệ thống thông tin Một cửa điện tử dùng chung (hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung của Bộ)

+ Kết nối kỹ thuật theo Nghị định số 85/2019/NĐ-CP giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung của Bộ.

+ Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thống kê, cung cấp thông tin, lưu trữ hồ sơ, kết quả triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại Bộ.

+ Đầu tư kênh truyền đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN tại Bộ.
	Vấn đề này cần được nghiên cứu, đề xuất cụ thể, toàn diện theo quy định của pháp luật.



	
	
	
	1. Về nội dung dự thảo Nghị định
	

	
	
	
	- Tại điểm b khoản 1 Điều 20 quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành: “b) Ban hành quy chế, quy trình chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi quản lý của mình”. Đề nghị sửa lại thành “Triển khai hệ thống kết nối, quy trình chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu nội bộ trong phạm vi quản lý của mình”. Không nên yêu cầu các Bộ phải ban hành Quy chế vì trong Nghị định đã quy định nội dung chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin; trường hợp nếu các Bộ, ngành chưa thể áp dụng ngay quy định này tại Nghị định thì đề nghị bổ sung quy định chi tiết hơn ngay tại dự thảo Nghị định này để thống nhất nguyên tắc thực hiện. 


	Tiếp thu chỉnh lý phù hợp



	
	
	
	- Tại Khoản 5 Điều 20 quy định “Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp không thực hiện đúng quy định tại Nghị định này sẽ bị xem xét trách nhiệm theo Quy chế làm việc của Chính phủ”. Đề nghị cân nhắc bỏ vì quy định này là không cần thiết. Bên cạnh Quy chế làm việc của Chính phủ, việc xem xét xử lý trách nhiệm còn quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thanh tra kiểm tra… theo đó, các cơ quan Chính phủ, cán bộ, công chức nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thực thi công vụ (không chỉ riêng với Nghị định này) đều phải chịu trách nhiệm xử lý theo quy định.


	Việc xem xét trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tính cũng như trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan này  tuân theo quy định của pháp luật có liên quan và Nghị định số 39/2002/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 8, Khoản 5 Điều 34, Điều 35, Điều 36). Để minh bạch, đề nghị giữ như dự thảo.

	
	
	
	- Tại Điều 24 quy định hiệu lực thi hành của Nghị định là sau 12 tháng kể từ ngày ký: Đề nghị cân nhắc kéo dài thời hạn này vì khối lượng công việc rất lớn, số lượng thông tin yêu cầu cung cấp nhiều, khá phức tạp, đa dạng nên cần thời gian để thu thập, đánh giá, phối hợp giữa nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau trong khi hệ thống hạ tầng chưa sẵn có để đáp ứng được theo yêu cầu của Nghị định.
	Tiếp thu
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	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	
	
	
	1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình.
	

	
	
	
	2. Về dự thảo Nghị định
	

	
	
	
	a) Khoản 2 Điều 8, đề nghị xem xét, chỉnh sửa Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý được cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định). Cụ thể như sau:

- Tại mục 3, 5 Phụ lục XII đề nghị chỉnh sửa, bổ sung loại thông tin liên quan về: (i) “Phân bổ hạn ngạch các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (gọi tắt là các chất được kiểm soát)” theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, theo đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất triển khai 02 thủ tục hành chính
 theo Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2022-2026
; (ii) “Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng” theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Không quy định loại thông tin “Thông tin giấy chứng nhận sử dụng đất” tại mục 25 và các thông tin chi tiết liên quan về Giấy chứng nhận sử dụng đất (Tên chủ sở hữu; Diện tích; Địa chỉ; Loại đất) trong một số mục tại Phụ lục XII. Vì các lý do sau: (i) Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn, việc cấp Giấy chứng nhận sử quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, tổ chức và các thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho doanh nghiệp, tổ chức (địa chỉ, diện tích của thửa đất, chủ sử dụng đất) được xây dựng, cập nhật, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (ii) Trong hồ sơ tiếp nhận và kết quả cấp phép (Quyết định/Giấy xác nhận cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên ngành hiện nay không yêu cầu, quy định về loại thông tin và các thông tin chi tiết liên quan về Giấy chứng nhận sử dụng đất.
	

	
	
	
	b) Điều 11 và Điều 13, đề nghị bổ sung quy định Mẫu biên bản xác nhận của các bên tham gia kiểm tra kết nối để bảo đảm chặt chẽ và tính khả thi khi triển khai trong thực tiễn.
	

	
	
	
	c) Khoản 2 Điều 21, đề nghị xem xét, bổ sung các quy định về: (i) Lưu trữ nhật ký chia sẻ thông tin dữ liệu bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định tại Điều 45 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; (ii) Phối hợp với cơ quan khai thác dữ liệu và cơ quan có thẩm quyền giải quyết vướng mắc để giải quyết các vướng mắc, tranh chấp trong quá trình chia sẻ, sử dụng dữ liệu ể bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định tại Điều 18 dự thảo Nghị định.
	

	
	
	
	d) Khoản 2 Điều 22, đề nghị xem xét, bổ sung các quy định về: (i) Lưu trữ dữ liệu khi kết nối, khai thác bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định tại Điều 42 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; (ii) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan cung cấp dữ liệu để giải quyết các vướng mắc trong quá trình chia sẻ, sử dụng dữ liệu để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định tại Điều 18 dự thảo Nghị định.
	

	
	
	
	đ) Đề nghị rà soát, chỉnh sửa bố cục, trình bày nội dung một số Điều trong dự thảo Nghị định theo quy định pháp luật về trình bày văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ tại Điều 11, Điều 13).
	

	
	
	
	3. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ, đề nghị:
	

	
	
	
	a) Rà soát, chỉnh sửa thống nhất các nội dung liên quan trong dự thảo Tờ trình với dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo các ý kiến đóng góp nêu trên.
	

	
	
	
	b) Bổ sung các văn bản, tài liệu gửi kèm theo dự thảo Tờ trình theo quy định (Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; …) khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.
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	Bộ Y tế
	535/CNTT-YTĐT ngày 26/7/2022
	
	

	
	
	
	Điều 4: Mục đích của hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin; giá trị pháp lý của thông tin được chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia: Đề nghị chuyển quy định về mục đích của hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin tại khoản 1 Điều này vào nội dung dự thảo Tờ trình vi không mang tính quy quy phạm. Đồng thời, đề nghị làm rõ giá trị pháp lý của thông tin được chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia quy định tại khoản 2 Điều này.
	- Về mục đích của hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin: đề nghị giữ như dự thảo để đảm bảo quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi, lặp lại nhiều lần trong suốt quá trình thi hành Nghị định. Tham chiếu Luật Thống kê, tại Điều 4 cũng có quy định quy phạm về “Mục đích của hoạt động thống kê”.

- Về giá trị pháp lý của thông tin: đề nghị giữ như dự thảo để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật đồng thời không “chép lại” quy định hiện hành đã có.



	
	
	
	Đề nghị xem xét rà soát bổ sung quy định về  kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
	Tại điểm a khoản 2 Điều 20 dự thảo Nghị định đã quy định rõ Bộ Tài chính có trách nhiệm:”a) Tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với các hệ thống công  nghệ thông tin khác của quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia;”. Việc thực hiện cụ thể cần triển khai trên cơ sở các quy định không chỉ là Nghị định này mà gồm cả các quy định pháp luật liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin khác của quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia và chỉ đạo điều hành của Chính phủ.



	
	
	
	3.Chương VI. Điều khoản thi hành:

Đề nghị xem xét bổ sung quy định về lộ trình thực hiện để các cơ quan, đơn vị có thời gian chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa dữ liệu…để kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia quy định tại dự thảo Nghị định
	Tiếp thu. Đồng thời về lộ trình thực hiện danh mục thông tin đã được quy định cụ thể trong danh mục thông tin thông qua quy định tại Điều 9 dự thảo Nghị định.



	
	
	
	Điều 24. Hiệu lực thi hành: Đề nghị quy định cụ thể ngày tháng năm có hiệu lực thi hành của dự thảo Nghị định để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu
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	Bộ Công Thương
	401/XNK-TLH ngày 19/7/2022
	
	

	
	
	
	1. Về tổng thể


	

	
	
	
	- Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo Nghị định về về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử. Theo đó cũng có quy định về hệ thống xử lý thông tin, vì vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan làm rõ các thông tin tại hệ thống này có thuộc trường hợp sẽ được cung cấp kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để chia sẻ với các Bộ, ngành quy định tại Nghị định này không.


	Theo dự thảo Nghị định quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử thì: Hệ thống xử lý dữ liệu thương mại điện tử có chức năng kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia (về dân cư, đăng ký kinh doanh, thuế), Cổng Dịch vụ công của Bộ Tài chính, các hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước và các hệ thống của các bên liên quan khác để trao đổi, cập nhật, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ thực hiện thủ tục hải quan và quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử. 

Theo đó, về mặt kỹ thuật đã có dự thảo quy định kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu thương mại điện tử với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Về góc độ chia sẻ thông tin, các thông tin đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử hoàn toàn có thể đưa vào chia sẻ theo quy định tại dự thảo Nghị định này trên cơ sở các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có yêu cầu phục vụ quản lý, tuân thủ và đề nghị đưa vào các danh mục thông tin tương ứng trong quá trình xây dựng danh mục thông tin và dự thảo Nghị định. Đề nghị Bộ Công thương lưu ý nội dung này và chủ động tham gia ý kiến xây dựng danh mục thông tin và dự thảo Nghị định.



	
	
	
	- Nội dung của dự thảo Nghị định có nhiều điểm cần làm rõ, thống nhất trên cơ sở phân tích, đánh giá về mục đích, tính phù hợp, tính khả thi của các quy định như phương thức, đặc biệt liên quan đến thông tin cần chia sẻ, kết nối giữa các cơ quan, tổ chức liên quan và lộ trình triển khai (phụ thuộc vào năng lực hạ tầng kỹ thuật của Cổng thông tin và sự sẵn sàng của các thông tin kết nối, chia sẻ). 


	 Ý kiến của quý Bộ chưa đề cập cụ thể các điều, khoản, điểm trong dự thảo Nghị định. Về lộ trình triển khai, Bộ Tài chính đồng quan điểm với quý Bộ đây là nội dụng rất quan trọng trong mối tương quan với năng lực hạ tầng kỹ thuật của Cổng thông tin một cửa quốc gia, các hệ thống thông tin của các bên liên quan và mức độ sẵn sàng của các thông tin kết nối, chia sẻ; đầu ra phản ánh tính khả thi thực chất nằm ở danh mục thông tin phải được xác định phù hợp trên các yếu tố: thông tin gì? Ai chia sẻ vào thời điểm nào, bằng cách nào? Cho ai sử dụng, để làm gì?. Với nhận thức đó cũng như trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, Bộ Tài chính đã dự thảo quy định về danh mục thông tin, lộ trình triển chia sẻ thông tin trong danh mục thông tin khai tại Điều 9 dự thảo Nghị định như sau: “ Điều 9. Danh mục thông tin 

1. Căn cứ vào danh mục nhóm thông tin do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định này; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 8 Nghị định này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

a) Ban hành danh mục thông tin với các nội dung cơ bản bao gồm: loại thông tin; chỉ tiêu thông tin; hình thức cập nhật, trao đổi, chia sẻ; thời điểm cập nhật; mục đích sử dụng; cơ quan, tổ chức được sử dụng thông tin.

b) Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thực hiện danh mục thông tin nêu tại điểm a khoản này;

c) Lộ trình thực hiện danh mục thông tin nêu tại điểm a khoản này.

2. Việc xây dựng, ban hành danh mục thông tin phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với danh mục nhóm thông tin do Chính phủ ban hành;

b) Phù hợp với quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.”



	
	
	
	- Đề nghị xem xét, cấp kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật để Bộ Công Thương kết nối Cơ chế một cửa quốc gia đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu. Trên cơ sở đó, thông tin về kiểm tra chuyên ngành sẽ được tự động cập nhật theo hướng hệ thống liên thông, tránh việc ban hành quy định và phải cập nhật cơ sở dữ liệu bằng phương pháp thủ công.


	Vấn đề này, để phù hợp đề nghị đề cập trong xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.



	
	
	
	- Trong quá trình đưa các thủ tục hành chính lên hệ thống thông tin Cơ chế một cửa quốc gia, các Bộ, ngành có những khó khăn, vướng mắc liên quan đến yếu tố kỹ thuật trong nhiều năm qua nhưng chưa được khắc phục dứt điểm. Do đó, đề nghị Tổng cục Hải quan lưu ý việc chia sẻ thông tin trong dự thảo Nghị định này lên cơ sở dữ liệu cần được dự liệu phù hợp, tránh xảy ra tình trạng như này trong thực hiện thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành trên cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia.
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	2. Về cụ thể 
	

	
	
	
	- Về đăng ký tài khoản truy cập (khoản 2 Điều 11 dự thảo Nghị định), hiên nay, dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có quy định về tài khoản giao dịch điện tử để thực hiện thủ tục hành chính (Khoản 3 Điều 52 dự thảo Luật), theo đó: “3. Đối với các giao dịch điện tử để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tài khoản giao dịch điện tử được xác định và tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Chủ quản hệ thống thông tin và chủ tài khoản giao dịch điện tử phải thực hiện định danh và xác thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử”. 

Như vậy, tài khoản giao dịch điện tử để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng (tài khoản truy cập trong Nghị định này) sẽ phải thực hiện định danh và xác thực điện tử. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung này vào trách nhiệm của các chủ quản hệ thống và chủ tài khoản giao dịch để đảm bảo tính đồng nhất. 


	Tiếp thu



	
	
	
	- Về khái niệm cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đề nghị Tổng cục Hải quan thay thế cụm từ “chuyên ngành” do theo quy định pháp luật hiện nay không có quy định khái niệm về chuyên ngành, đồng thời, tại dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) cũng đang quy định một chương (Chương V dự thảo Luật) về quản lý giao dịch điện tử của Cơ quan nhà nước, trong đó có sử dụng cụm từ “cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương”. 

Vì vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan cân nhắc sử dụng cụm từ nêu trên để thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, đề nghị Tổng cục Hải quan rà soát các quy định tại Chương V dự thảo Luật này đề chỉnh lý lại các nội dung tại Điều 15,16,17 dự thảo Nghị định cho phù hợp, thống nhất.


	Luật Giao dịch điện tử hiện hành và dự thảo Luật sửa đổi Luật Giao dịch điện tử có giải thích tử ngữ “Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử”. Điều 45 Dự thảo Luật sửa đổi Luật Giao dịch điện tử có quy định cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương và cơ sở dữ liệu khác; cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương là cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, ngành, địa phương.

Từ ngữ “Cơ sở dữ liệu chuyên ngành” quy định tại tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định là “cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành, địa phương được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử tại các cơ quan nhà nước phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia.”. Tổng thể đầy đủ nội hàm từ ngữ này chưa được quy định ở văn bản pháp luật nào và cần được giải thích phù hợp phạm vi điều chỉnh của Nghị định để hiểu thống nhất và sử dụng trong Điều 5.Nguyên tắc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, đó cũng là cơ sở trong thực hiện xác lập danh mục thông tin kết nối, chia sẻ theo cơ chế một cửa quốc gia theo quy định của Nghị định; đồng thời vẫn đảm bảo phù hợp với Luật giao dịch điện tử hiện hành và dự thảo Luật sửa đổi Luật Giao dịch điện tử.



	
	
	
	- Đối với Báo cáo rà soát pháp lý Nghị định, cột Nội dung dự thảo đề nghị cập nhật lại theo dự thảo Nghị định.
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	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1890/BKHCN-TĐC ngày 27/7/2022
	
	Công văn số 1890/BKHCN-TĐC ngày 27/7/2022 trả lời công văn số 2512/BTC-TCHQ ngày 16/3/2022 trước đây. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đang tham gia ý kiến theo đề nghị của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2552/TCHQ-CNTT ngày 19/7/2022. Vì vậy, có một số ý kiến không tương thích với dự thảo Nghị định thời điểm 19/7/2022.



	
	
	
	Phần căn cứ, đề nghị sửa “Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung…” thành “Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung…”.


	Kỹ thuật trình bày như Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.



	
	
	
	Cần làm rõ hơn vị trí pháp lý, trách nhiệm quyền hạn của Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia
	Dự thảo Nghị định đã thống nhất với Nghị định số 85/2019/NĐ-CP và theo yêu cầu tại Nghị định này. Trường hợp cần rõ hơn, đề nghị quý Bộ đóng góp ý kiến cụ thể.



	
	
	
	Tại Điều 8, đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét sử dụng thống nhất thuật ngữ “Tiêu chuẩn” hoặc “Quy chuẩn kỹ thuật” thay cho cụm từ “Tiêu chuẩn kỹ thuật”
	 Dự thảo Nghị định thời điểm 19/7/2022 không còn sử dụng các thuật ngữ này.



	
	
	
	Tại khoản 3 Điều 16, đề nghị xem xét, thay thế cụm từ “công bố” bằng từ “ban hành” vì các “quy chuẩn kỹ thuật” có tính chất bắt buộc áp dụng sẽ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; thuật ngữ “công bố” áp dụng với “tiêu chuẩn” và có thể hiểu mang tính chất tự nguyện.
	 Dự thảo Nghị định thời điểm 19/7/2022 đã sử dụng thuật ngữ “ban hành”



	
	
	
	Tại điểm a khoản 1 Điều 8 quy định công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định này. Tuy nhiên, tại Điều 16 lại quy định công bố quy chuẩn kỹ thuật. Do đó, đề nghị xem xét lại nội dung này để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, trường hợp cần thiết phải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật thì ghi rõ là ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và giao Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; trường hợp không cần thiết ban hành Quy chuẩn kỹ thuật thì chỉnh sửa thành công bố “yêu cầu kỹ thuật” thay cho “tiêu chuẩn kỹ thuật”.
	Dự thảo Nghị định thời điểm 19/7/2022 đã chỉnh lý nội dung này.



	
	
	
	Tại Điều 18, đề nghị bổ sung quy định đề cập về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của thông tin được cung cấp.
	Ý kiến tham gia chưa rõ để đơn vị soạn thảo rà soát tính phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Nghị định.



	
	
	
	Để đảm bảo tính khả thi sau khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực thi hành, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, đề xuất điều chỉnh quy định về thời hạn hiệu lực thi hành (tại Điều 21) và điều khoản chuyển tiếp (tại Điều 22) cho phù hợp với điều kiện nguồn lực (tài chính và cơ sở hạ tầng kỹ thuật) của các đối tượng khác nhau thuộc phạm vi điều chỉnh áp dụng của Nghị định
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	Ngoài ra, đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát loại toàn bộ dự thảo Nghị định và dự thảo Báo cáo đi kèm về lỗi đánh máy và lỗi thể thức (khoản 1 Điều 6; tên mục 2; khoản 3, khoản 4 Điều 15,…).
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	2.Đối với nội dung hồ sơ dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách.

Nội dung liên quan đến dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đản thi hành cần phải bổ sung nội dung khảo sát, phân tích, đánh giá nguồn lực (nguồn lực đã được bố trí, việc triển khai thực hiện nguồn lực, các điểm còn hạn chế…), cũng như dự kiến nguồn lực thu hút được từ tổ chức liên quan để đảm bảo đủ nguồn lực tổ chức triển khai khi Nghị định được ban hành.
	Đã có nguyên tắc cơ sở pháp lý về kinh phí bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu và nguồn nhân lực bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu (Điều 29, 30 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP)



� Các thủ tục (i) Đăng ký sử dụng, phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát; (ii) Điều chỉnh, bổ sung phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát.


� Tại Công văn số 1756/BTNMT-CNTT ngày 07 tháng 4 năm 2022 gửi Bộ Tài chính.





Lấy ý kiến lần 2 các Bộ, cơ quan, tổ chức 


